Từ 3/2/2020 đến 15/2/2020
Bài 13: CÔNG DÂN NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
I. TRUYỆN ĐỌC
- Tấm gương rèn luyện phấn đấu của Thúy Hiền gợi cho em suy nghĩ gì về nghĩa vụ học tập và trách nhiệm của người học sinh, người công dân đối với đất nước?
Trả lời:

· Nhìn tấm gương Thúy Hiền em nhận thấy mình cần phải xác định rõ hơn mục tiêu học tập của mình để từ đó biết cố gắng, rèn luyện để nâng cao kiến thức, rèn luyện phẩm chất để trở thành một công dân có ích cho gia đình và xã hội.

II. NỘI DUNG BÀI HỌC

1. Khái niệm:
· Công dân là người dân của một nước.

· Quốc tịch là căn cứ xác định công dân của một nước, thể hiện mối quan hệ giữa nhà nước và công dân nước đó.

2. Pháp luật Việt Nam qui định:

· Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tích Việt Nam.

3. Mối quan hệ giữa nhà nước và công dân:
· Công dân có quyền và nghĩa vụ học tập

· Nhà nước bảo vệ và bảo đảm thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo qui định pháp luật.

· Nhà nước tạo điều kiện cho trẻ em sinh ra trên lảnh thổ Việt Nam có quốc tịch Việt Nam..

III. BÀI TẬP 
Bài tập a,c,d,đ SGK/34,35. Bài tập 2,3,4,6 STH/65,66
TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Luật Quốc tịch Việt Nam được ban hành vào năm nào?

· A. 1985.

· B. 1986.

· C. 1987.

· D. 1988.

Câu 2: Người công dân Việt Nam tối đa được mang mấy quốc tịch?

· A. Nhiều quốc tịch.

· B. 3.

· C. 4.

· D. 5.

Câu 3: Điều 19, Luật Quốc tịch 2008 quy định những người nhập quốc tịch Việt Nam thì phải thôi quốc tịch nước ngoài trừ trường hợp nào?

· A. Chủ tịch nước cho phép.

· B. Có lợi cho nhà nước CHXHCN Việt Nam.

· C. Có công lao đặc biệt cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

· D. Cả A, B, C.

Câu 4: Học sinh cần rèn luyện những gì để trở thành công dân có ích cho đất nước ?

· A. Cố gắng học tập để nâng cao kiến thức cho bản thân

· B. Thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân Việt Nam

· C. Rèn luyện phẩm chất đạo đức

· D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 5: Trường hợp nào là công dân nước CHXHCN Việt Nam ?

· A. Trẻ em mồ côi cha mẹ.

· B. Mẹ là người Việt Nam, bố là người nước ngoài.

· C. Mẹ là người nước ngoài, bố là người Việt Nam.

· D. Cả A, B, C.

Câu 6: Theo luật quốc tịch Việt Nam, trường hợp nào sau đây trẻ em đều trở thành công dân Việt Nam:

· A. Trẻ em khi sinh ra có cả bố và mẹ là công dân Việt Nam

· B. Trẻ em sinh ra có bố là công dân Việt Nam, mẹ là công dân nước ngoài.

· C. Trẻ em khi sinh ra có mẹ là công dân Việt Nam, bố là công dân nước ngoài.

· D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 7: Trường hợp nào sau đây không là công dân nước CHXHCN Việt Nam ?

· A. Trẻ em bị bỏ rơi.

· B. Trẻ em bị mất cha.

· C. Người bị phạt tù chung thân.

· D. Trẻ em là con nuôi.

Câu 8: Người Việt Nam dưới 18 tuổi được gọi là công dân nước CHXNCN Việt Nam không?

· A. Có vì người đó sinh ra tại Việt Nam.

· B. Có vì người đó đủ tuổi theo quy định của pháp luật.

· C. Không vì người đó không sinh ra tại Việt Nam.

· D. Không vì người đó không đủ tuổi theo quy định của pháp luật.

Câu 9: Trường hợp nào dưới đây không phải là công dân Việt Nam?

· A. Người Việt Nam định cư và nhập quốc tịch nước ngoài.

· B. Người Việt Nam đi công tác có thời hạn ở nước ngoài.

· C. Người Việt Nam phạm tội bị phạt tù giam.

· D. Người Việt Nam dưới 18 tuổi

Câu 10: Đối với công dân, nhà nước có vai trò như thế nào trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật?

· A. Bảo vệ và bảo đảm.

· B. Bảo vệ và duy trì.

· C. Duy trì và phát triển.

· D. Duy trì và bảo đảm.

Từ 24/2/2020 đến 7/3/2020
Bài 14: THỰC HIỆN TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG
I. Thông tin, sự kiện
a) Em hãy quan sát bảng thống kê và nêu nhậ xét về tình hình tai nạn giao thông, mức độ thiệt hạo về người do tai nạn gây ra?
Trả lời:

· Qua bẳng thống kê cho thấy số vụ tai nạn giao thông có số người chế và bị thương ngày càng gia tăng, gây thiệt hạ hàng chục tỉ đồng và tính mạng của cả con người.

b) Em hãy nêu nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông nguyên nhân nào là phổ biến nhất?
Trả lời:

- Nguyên nhân tai nạn giao thông:

· Hệ thống đường bộ chưa đáp ứng được yêu cầy đi lại của nhân dân.

· Phương tiện cơ giới và thô sơ tăng nhanh và tập trung các thành phố.

· Thiết bị cầu đường xuống cấp, giao cắt mặt bằng nhiều đường bộ, đường đô thị dễ gây tai nạn

· Quản lí nhà nước về giao thông còn nhiều hạn chế.

- Nguyên nhân phổ biến nhất đó chính là sự kém ý thức của người tham gia giao thông như: vượt đèn đỏ, đi sai làn đường, đua xe trái phép, phóng nhanh vượt ẩu…

c) Làm thế nào để tránh được tai nạn giao thông, đảm bảo an toàn khi đi đường?
Trả lời:

· Để tránh tai nạn giao thông trước hết phải nâng cao ý thức của người tham gia giao thông. Pháp luật ban hành chặt chẽ hơn các điều luật, quy định cho người tham gia giao thông, xử phạt nặng đối với người vi phạm giao thông. Đầu tư thêm cơ sở hạ tầng giao thông…

II. Nội dung bài học
1. Qui định chung: để đảm bảo an toàn khi đi đường , chúng ta phải tuyệt đối chấp hành hệ thống báo hiệu giao thông.
2. Các loại biển báo thong dụng:
· Biển báo cấm .

· Biển báo nguy hiểm.

· Biển báo hiệu lệnh.

3. Quy định pháp luật đối với người đi bộ, đi xe đạp và trẻ em.
* Đối với người đi bộ:
· Phải đi trên hè phố hoặc lề đường, trường hợp không có hè phố, lề đường thì đi phải đi sát mép đường.

· Chỉ được qua đường ở những nơi có tín hiệu, có kẻ vạch đường hoặc có cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ và tuân thủ sự chỉ dẫn.

* Đối với người đi xe đạp:
· Không đi xe dàn hàng ngang, lạng lách đánh võng

· Không đi vào phần đường dành cho người đi bộ hoặc phương tiện khác

· Không sử dụng ô, điện thoại di động khi điều khiển xe

· Không kéo, đẩy xe khác, chở đồ vật cồng kềnh…

* Đối với trẻ em:
· Trẻ em dưới 12 tuổi không được đi xe đạp người lớn

· Trẻ em dưới 16 tuổi không được điều khiển xe gắn máy..

III. Bài tập 
Bài tập a, b,c,d,đ ở sgk trang 38 . Câu 2,3,4,5,8.
TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Khái niềm "đừng bộ" được hiểu như thế nào là đúng

· A. đường, cầu đường bộ

· B. Hầm dường bộ, bến phà đường bộ

· C. Đường, cầu dường bộ, bến phà đường bộ và các công trình khác

· D. Cả A và B đều đúng

· Câu 2: Nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông là ?

· A. Uống rượu bia khi tham gia giao thông.

· B. Không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

· C. Sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông.

· D. Cả A, B, C.

Câu 3: Biển báo cấm có dạng:

· A. hình tam giác đều, viền đỏ, nền vàng

· B. hình tròn, viền đỏ, nền trắng, hình vẽ màu đen

· C. hình tròn, viền đỏ, nền trắng, hình vẽ màu vàng

· D. hình vuông hoặc hình chữ nhật, viền đen, nền trắng

Câu 4: Hình tròn, nền màu xanh lam, trên nền có hình vẽ màu trắng thuộc loại biển báo nào ?

· A. Biển báo cấm.

· B. Biển báo nguy hiểm.

· C. Biển hiệu lệnh.

· D. Biển chỉ dẫn.

Câu 5: Hình chữ nhật/hình vuông, nền màu xanh lam thuộc loại biển báo nào ?

· A. Biển báo cấm.

· B. Biển báo nguy hiểm.

· C. Biển hiệu lệnh.

· D. Biển chỉ dẫn.

Câu 6: Biển báo nguy hiểm có dạng:

· A. hình tam giác đều, viền đỏ, nền vàng, hình vẽ màu đen

· B. hình tròn, viền đỏ, nền trắng, hình vẽ màu đen

· C. hình vuông hoặc hình chữ nhật, nền xanh, hình vẽ màu trắng

· D. hình vuông hoặc hình chữ nhật, viền đen, nền trắng, hình vẽ màu đen

Câu 7: Trẻ em bao nhiêu tuổi được lái xe có dung tích xi lanh dưới 50 cm3?

· A. Từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

· B. Từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

· C. Từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi.

· D. Từ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Câu 8: Cần đảm bảo an toàn giao thông ở các loại hệ thống đường nào?

· A. Đường sắt, đường thủy, đường hàng không, đường bộ.

· B. Đường hàng không, đường bộ.

· C. Đường thủy, đường hàng không.

· D. Cả A và B.

Câu 9: Vạch kẻ đường là:

· A. Vạch chỉ phân chia làn đường, vị trí hướng đi, vị trí dừng lại

· B. Vị trí dừng và vị trí trên đường

· C. Vạch chỉ vị trí hướng đi và vị trí đứng

· D. A và B đúng

Câu 10: Theo luật hiện hành, người điều khiển, người ngồi trên xe máy không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ mà không cài quai đúng quy cách bị phạt bao nhiêu tiền?

· A. 100.000đ - 300.000đ.

· B. 100.000đ - 150.000đ.

· C. 100.000đ - 200.000đ.

· D. 100.000đ - 250.000đ.
9/3/2020 đến 21/3/2020
Bài 15: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ HỌC TẬP
I. Truyện đọc:  "Quyền học tập của trẻ em ở huyện đảo Cô Tô"
Gợi ý trả lời câu hỏi:
a) Cuộc sống ở huyện đảo Cô Tô trước đây như thế nào?
Trả lời:

· Một quần đảo hoang vắng

· Rừng cây bị chặt, đồng ruộng thiếu nước, đất bị bỏ hoang

· Trình độ dân trí thấp, trẻ em thất học nhiều

b) Điều đặc biệt trong sự thay đổi Cô Tô ngày nay là gì?
Trả lời:

· Khác với những năm trước đây, giờ đây, trẻ em ở huyện đảo Cô Tô đến tuổi đến trường đều được đi học.

c) Gia đình, nhà trường và xã hội đã làm gì để tất cả các em ở huyện đảo Cô Tô đều được đến trường?
Trả lời:

· Hội khuyến học huyện được thành lập

· Lập ban đại diện cha mẹ từng trường để vận động trẻ em đi học

· Có chính sách hỗ trở cho con em thương binh liệt sĩ, gia đình chính sách, học sinh ở xa.

· Thầy cô giáo tình nguyện ở lại đảo dạy học lâu dài

· Xây dựng được nhiều trường học khang trang.

d) Đối với mỗi người, công việc học tập quan trọng như thế nào?
Trả lời:

· Việc học tập là vô cùng quan trọng đối với mỗi người. Có học tập, chúng ta mới có được kiến thức, có hiểu biết, được phát triển toàn diện trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

II. Nội dung bài học
1. Ý nghĩa của việc học tập:
· Vô cùng quan trọng đối với mỗi người

· Học tập giúp ta có thêm kiến thức, hiểu biết để phát triển toàn diện, trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội.

    2.Quy định của pháp luật về học tập :
· Mỗi công dân đều có quyền và nghĩa vụ học tập.

   3.Trách nhiệm của nhà nước:
· Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục
· Tạo điều kiện cho mọi người được học hành.

   4.Trách nhiệm học sinh:

· Để thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ học tập phải chăm chỉ, say mê, kiên trì và tự lực, phải có phương pháp học tập tốt.
III. Bài tập
Bài tập a,d,c,d,đ SGK/40,41. Câu 2,4,5,6.
 TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Văn bản quy phạm pháp luật nào quy định cụ thể về quyền học tập?

· A. Luật giáo dục và đào tạo.

· B. Luật trẻ em.

· C. Luật giáo dục nghề nghiệp.

· D. Luật giáo dục.

Câu 2: Luật giáo dục do cơ quan nào ban hành?

· A. Quốc hội.

· B. Chủ tịch nước.

· C. Bộ trưởng Bộ Giáo dục.

· D. Tổng Bí thư.

Câu 3: Quyền học tập của công dân được thể hiện:

· A. Mọi công dân được bình đẳng về cơ hội học tập

· B. Mỗi người chỉ được học một ngành nghề mà mình chọn

· C. Người già không được đi học

· D. Có thể trôn học, bỏ học nếu mình không thích

Câu 4: Hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm?

· A. Giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên .

· B. Giáo dục tại chức và giáo dục từ xa.

· C. Giáo dục chính quy và giáo dục tại chức.

· D. Giáo dục từ xa và giáo dục thường xuyên.

Câu 5: Nhà nước phổ cập giáo dục ở các cấp học nào ?

· A. Giáo dục mầm non.

· B. Giáo dục tiểu học.

· C. Giáo dục THCS.

· D. Cả A, B, C.

Câu 6: Trong hệ thống giáo dục ở nước ta bậc nào là bậc nền tảng?

· A. Tiểu học

· B. Trung học cơ sở

· C. Mầm non

· D. Trung học phổ thông

Câu 7: Công bằng trong giáo dục được thể hiện ở nội dung nào sau đây ?

· A. Học sinh dân tộc Tày được đi học.

· B. 40 tuổi vẫn được đi học.

· C. Nam và nữ đều được đi học như nhau.

· D. Cả A, B, C.

Câu 8: Việc mở hệ thống các lớp là trách nhiệm của ai

· A. Nhà trường

· B. Nhà nước

· C. Gia đình

· D. Cá nhân

Câu 9: An và Khoa tranh luận với nhau về quyền học tập, Khoa nói: Tớ chẳng thích học ở lớp này tí nào cả vì toàn các bạn nghèo. Lẽ ra các bạn ấy không được đi học mới đúng. Em có nhận xét gì về cách suy nghĩ của bạn Khoa ?

· A. Khoa hiểu như vậy là đúng vì người nghèo thì chỉ được đi làm không được đi học.

· B. Khoa hiểu như vậy là đúng vì người nghèo không có tiền để trả tiền đi học.

· C. Khoa hiểu như vậy là sai vì người nghèo và người giàu đều bình đẳng trước pháp luật.

· D. Khoa hiểu như vậy là đúng vì có tiền mới được đi học.

Câu 10: Việc học đối với mỗi người là vô cùng quan trọng. Nó giúp người ta tránh được hệ quả gì sau đây?

· A. Làm giàu tri thức

· B. Phát triển toàn diện cá nhân

· C. Nghèo khổ không biết làm ăn

· D. Có hiểu biết

